
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNH SƠN

Biểu số 2b

BIỂU BÁO CÁO THỰC TRẠNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CÔNG CHỨC (CC)
 LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP 

Tính từ tháng 7/2018 đến nay
(Kèm theo Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 28/02/2024 của UBND xã Hoành Sơn)

Trong đó

STT Cơ quan, 
Đơn vị

Họ và tên CC 
làm việc tại

 Bộ phận một cửa 

Quyết định 
phê duyệt

Tổng số 
CC làm 
việc tại 

Bộ phận 
một cửa 

Số CC 
được 

hưởng 
chế độ 

một cửa

Số CC 
chưa 
được 

hưởng 
chế độ 

một cửa

Mức hỗ trợ 
CC hàng 

tháng
(đơn vị tính 
đồng/người)

Tổng mức 
hỗ trợ CC 

của cơ 
quan, đơn 

vị hàng 
tháng

(đơn vị tính 
đồng)

Ghi chú

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10)

II UBND xã Hoành Sơn
Ngô Hồng Mạnh 01  300.000 300.000  
Lê Văn Quyết 01  300.000 300.000  
Ngô Văn Bốn 0 01 0 0  
Trần Đức Đĩnh 0 01 0 0  

1
Từ tháng  
7/2018 - tháng 
9/2019 

Trịnh Văn Nếp

Quyết định 51/QĐ-UBND 
ngày 02/10/2018 

05

0 01 0 0 Công an xã 
Ngô Hồng Mạnh 0 01  0  0
Lê Văn Quyết 01 300.000 300.000
Ngô Văn Bốn 0 01 0 0

2
Từ tháng 
10/2019 - 
tháng 06/2020

Trần Đức Thuỳ

Quyết định 51/QĐ-UBND 
ngày 02/10/2018  05

01 300.000 300.000
Lê Văn Quyết 01 300.000 300.000
Mai Thị Liên 0 01
Ngô Văn Bốn 01 300.000 300.000

3
Từ tháng 
07/2020 - 
tháng 8/2020

Trần Đức Thuỳ

Quyết định 101/QĐ-
UBND ngày 18/8/2020  05

0 01



Lê Văn Quyết 01 300.000 300.000
Mai Thị Liên 0 01
Trần Thị Thoả 01 300.000 300.000

4
Từ tháng 
9/2020 - tháng 
6/2022

Trần Đức Thuỳ

Quyết định 156/QĐ-
UBND ngày 06/9/2020  04

0 01
Lê Văn Quyết 01 300.000 300.000
Phạm Thị Hoè 01 300.000 300.000
Trần Lan Hương 0 01

5
Từ tháng 
7/2022 - tháng 
8/2023

Vũ Thị Vân

Quyết định 313/QĐ-
UBND ngày 13/7/2022  04

0 01
Lê Văn Quyết 01 300.000 300.000
Phạm Thị Hoè 01 300.000 300.000
Trần Lan Hương 0 01
Vũ Thị Vân 0 01

6
Từ tháng 
09/2023 - 
tháng 02/2024

Nguyễn Văn 
Nhưng

Quyết định 93/QĐ-UBND 
ngày 07/9/2023  05

0 01 Chỉ huy 
trưởng QS

Ghi chú:
- Đối với cột (5): ghi rõ số; ngày, tháng, năm; tên quyết định hoặc văn bản khác của Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt cc làm việc tại Bộ phận một cửa;
- Đối với cột (10) = cột (7)*cột (9).
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